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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hoá, kiểm

tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang

Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào

tạo;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về

kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy

phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản

quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban soạn thảo;

Căn cứ Quyết định số 05/2007/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ

ban hành Quy chế thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban

hành, rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giáo

dục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết

định này thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2006 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định,

ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các

đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và các cá nhân, tổ chức có

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

QUY CHẾ

Soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát,  hệ thống hoá, kiểm tra và

xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 18 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2008

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát

và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, bao gồm: Soạn thảo văn

bản quy phạm pháp luật; thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra,

xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; khen thưởng, kỷ luật.

2. Quy chế này áp dụng đối với đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc soạn

thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra và xử lý văn bản quy

phạm pháp luật về giáo dục.

Điều 2. Văn bản quy phạm pháp luật



1. Văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Quy chế này phải có đầy đủ các

yếu tố sau đây:

a) Do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành theo hình thức văn bản

quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Được ban hành theo thủ tục, trình tự quy định tại Luật Ban hành văn bản quy

phạm pháp luật, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy

phạm pháp luật, các quy định của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật và quy định

của Quy chế này;

c) Có chứa quy tắc xử sự chung, được áp dụng nhiều lần đối với mọi đối tượng hoặc

một nhóm đối tượng, có hiệu lực trong phạm vi toàn quốc hoặc từng địa phương;

d) Được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp theo quy định của pháp

luật.

2. Các văn bản do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành, nhưng không

có đầy đủ các yếu tố của văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều

này như: nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và nghị

quyết về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; nghị quyết của Chính

phủ về chương trình xây dựng nghị quyết, nghị định; nghị quyết về điều chỉnh

chương trình xây dựng nghị quyết, nghị định của Chính phủ; nghị định của Chính

phủ phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành

phố trực thuộc trung ương; nghị quyết của Quốc hội về miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc

phê duyệt kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và các chức vụ khác; quyết định phê

duyệt đề án khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính của cơ quan, đơn vị;

quyết định về thành lập cơ quan, đơn vị; quyết định giao chỉ tiêu kinh tế-xã hội cho

cơ quan, đơn vị; quyết định thành lập các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Uỷ ban lâm thời để

thực hiện nhiệm vụ trong một thời gian xác định; lệnh công bố luật, pháp lệnh của

Chủ tịch nước; quyết định phê duyệt điều lệ của hội, tổ chức phi Chính phủ; quyết

định lên lương, khen thưởng, kỷ luật, điều động công tác; quyết định bổ nhiệm, miễn

nhiệm, cách chức, cho từ chức, tạm đình chỉ công tác cán bộ, công chức; quyết định

xử lý vi phạm hành chính; văn bản quy phạm nội bộ của cơ quan, đơn vị; văn bản cá



biệt để phát động phong trào thi đua, biểu dương người tốt việc tốt; văn bản cá biệt

có tính chất chỉ đạo, điều hành hành chính hoặc để hướng dẫn chuyên môn, nghiệp

vụ  và các văn bản cá biệt khác để giải quyết vụ việc cụ thể đối với đối tượng cụ thể

thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật và không thuộc phạm vi điều chỉnh của

Quy chế này.

3. Văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Quy chế này bao gồm:

a) Luật, pháp lệnh, nghị quyết mà Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ chủ

trì soạn thảo hoặc tổ chức soạn thảo để Chính phủ trình Quốc hội, Uỷ ban Thường

vụ Quốc hội ban hành;

b) Nghị quyết, nghị định, quyết định, chỉ thị mà Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao

nhiệm vụ chủ trì soạn thảo hoặc tổ chức soạn thảo để trình Chính phủ, Thủ tướng

Chính phủ ban hành;

c) Quyết định, chỉ thị, thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo

thẩm quyền để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục;

d) Văn bản liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào với Bộ, cơ quan ngang Bộ, Toà án

Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan Trung ương của các tổ

chức chính trị - xã hội ký ban hành;

đ) Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, HĐND và UBND cấp tỉnh ban hành có

liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

Điều 3. Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban

hành.

1. Căn cứ vào Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị quyết, nghị

định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo

dục và Đào tạo ban hành quyết định, chỉ thị, thông tư.

a) Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt

động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; quy định các tiêu chuẩn, quy trình, quy

phạm, các định mức kinh tế - kỹ thuật về giáo dục; quy định các biện pháp để thực



hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và những nhiệm vụ được Chính phủ

giao;

b) Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các biện pháp để chỉ đạo,

đôn đốc, phối hợp và kiểm tra hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành, lĩnh

vực do Bộ phụ trách trong việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan

nhà nước cấp trên và của Bộ;

c) Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để hướng dẫn thực hiện những

quy định về giáo dục được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị

quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, nghị quyết, nghị định của Chính phủ,

quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

2. Văn bản liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Toà

án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan trung ương của các tổ

chức chính trị - xã hội.

Điều 4. Yêu cầu đối với văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo ban hành

1. Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành phải

bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Văn bản quy phạm pháp luật phải phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật có

hiệu lực cao hơn, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống

văn bản quy phạm pháp luật;

b) Văn bản quy phạm pháp luật phải được thể hiện bằng tiếng Việt; ngôn ngữ sử

dụng trong văn bản phải chính xác, phổ thông; cách diễn đạt phải đơn giản, dễ hiểu;

c) Văn bản quy phạm pháp luật phải được ghi số, ngày, tháng, năm, cơ quan ban

hành; phải có đầy đủ dấu, chữ ký, họ và tên, chức danh của người có thẩm quyền

ký;

d) Tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật được viết tắt bằng

chữ in hoa chữ cái đầu tiên của từng chữ trong tên của Bộ, không viết tắt liên từ “và”.

Ví dụ: BGDĐT. Đối với tên của các cơ quan liên tịch thì viết tắt bằng chữ in hoa tên


